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Tổng thu

Địa 

phương 
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A B 1 2 3 4 5 6 9=5/1 10=6/2 11=5/3 14=6/4

Thu NSNN trên địa bàn 538100     385538       638100      473538       253171         173838     47            45            40         37         

1  Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý         39000             1275         39000            1275             17794             448 46            35            46         35         

1.1  Thuế giá trị gia tăng           8500             1275           8500            1275 2987                         448 35            35            35         35         

 Tr.đó từ các nhà máy thủy điện           8500           8500 2987             35            0 35         -        

1.2  Thuế thu nhập doanh nghiệp                -                   -                  -                   -   1                                   0 -          -           -        -        

1.3  Thuế tài nguyên         30500                 -           30500                 -               14806                -   49            -           49         -        

+  Thuế Tài nguyên nước         30500         30500 14806           49            -           49         -        

2  Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý           4250               642           4250              642               5537             830 130          129          130       129       

2.1  Thuế giá trị gia tăng               50                   8               50                  8                -   -          -           -        -        

2.2  Thuế thu nhập doanh nghiệp           4160               624           4160              624 5532                         830 133          133          133       133       

2.3  Thuế TTĐB                -                  -   -          -           -        -        

2.3  Thuế tài nguyên               40                 10               40                10                     5                -   13            -           13         -        

+  Thuế tài nguyên rừng               30               30 5                   17            -           17         -        

+  Thuế tài nguyên khác               10                 10               10                10                -   -          -           -        -        

2.4  Thu hồi vốn, thu khác                -                  -   -          -           -        -        

3  Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài               50                   8               50                  8                 211               32 422          422          422       396       

3.1  Thuế giá trị gia tăng                -                   -                  -                   -   46                                 7 -          -           -        -        

3.2  Thuế thu nhập DN               50                   8               50                  8 165                             25 330          330          330       309       

4  Thu từ khu vục kinh tế ngoài quốc doanh       360200         282175       360200        282175           145483       111422 40            39            40         39         

4.1  Thuế giá trị gia tăng       191370         162665       191370        162665 60657                   51558 32            32            32         32         

4.2  Thuế thu nhập DN           3200             2720           3200            2720 1919                       1631 60            60            60         60         

4.3  Thuế TTĐB hàng nội địa               30                 30               30                30 20                               20 67            67            67         67         

4.4  Thuế tài nguyên       165600         116760       165600        116760             82887         58212 50            50            50         50         

+  Thuế Tài nguyên nước       162800         113960       162800        113960 82250                   57575 51            51            51         51         

+  Thuế tài nguyên khác           2800             2800           2800            2800 637                           637 23            23            23         23         

5  Lệ phí trước bạ           3000             3000           3000            3000 2317                       2317 77            77            77         77         

6  Thuế sử dụng đất nông nghiệp                -                   -                  -                   -   -                               -   -          -           -        -        
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7  Thuế SD đất phi nông nghiệp             100               100             100              100 58                               58 58            58            58         58         

8  Thuế thu nhập cá nhân           7700             6930           7700            6930 6265                       5639 81            81            81         81         

9  Thu phí và lệ phí           1350             1229           1350            1229                 848             758 63            62            63         62         

a  Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu             121                 -               121 90                 74            -           74         -        

b  Phí, lệ phí cơ quan địa phương           1229             1229           1229            1229                 758             758 62            62            62         62         

-  Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản             680               680             680              680 258                           258 38            38            38         38         

-  Lệ phí môn bài             389               389             389              389                -   -          -           -        -        

-  Phí lệ phí khác             160               160             160              160                -   -          -           -        -        

+    Tr.đó Phí bảo vệ môi trường nước thải             120             120 
-          -           -        -        

10  Tiền sử dụng đất       100000           88000       200000        176000             57816         50878 58            58            29         29         

-  Từ dự án khai thác quỹ đất                  -                   -                  -                   -   -          -           -        -        

-  Từ nguồn sử dụng đất khác       100000           88000       200000        176000 57816                   50878 58            58            29         29         

11  Thu cho thuê mặt đất mặt nước             850               680             850              680 662                           530 78            78            78         78         

12  Thu khác           3180             1200           3180            1200               3005             726 94            61            94         61         

12.1  Phạt vi pham hành chính           2420               500           2420              500               1898             508 78            102          78         102       

a  Phạt VPHC lĩnh vực  an toàn giao thông           1300                 -             1300                 -                   357                -   27            -           27         -        

-  Do cơ quan trung ương thu           1300           1300 357               27            -           27         -        

-  Do cơ quan địa phương thu                -                   -                  -                   -                  -   -          -           -        -        

b  Phạt vi phạm hành chính  lĩnh vực khác           1120               500           1120              500               1541             508 138          102          138       102       

-  Do cơ quan trung ương thu             620             620 1145             185          -           185       -        

-  Do cơ quan địa phương thu             500               500             500              500 396                           357 79            71            79         71         

12.2  Tiền cây đứng cấp lại vốn điều lệ dự án rừng bền vững                -                  -   -          -           -        -        

12.3  Thu hồi các khoản chi năm trước 123               123           

12.4  Các khoản thu khác còn lại             760               700             760              700 984               95             129          14            129       14         

13  Thu cấp quyền khai thác khoáng sản         17780               300         17780              300               9237             202 52            67            52         67         

-  Giấy phép do Trung ương cấp         17340         17340 9006             52            -           52         -        

-  Giấy phép do UBND tỉnh cấp             300               300             300              300 231                           202 77            67            77         67         

-  Tiền Thuê rừng             140                 -               140                 -   -          -           -        -        

14  Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại             640                 -               640                 -   3938             -            615          -           615       -        



Biểu số 04

ĐVT: triệu đồng

A B 1=2+3                      2                      3                   4  5=4/1 

Tổng chi NSĐP quản lý (A+B+C) 1111415          717893         393522         290429      26              

A Vốn đầu tư 449386            321805         127581         128128      29              

I Nguồn NSĐP 307253            220221         87032           77380        25              

1 Chi đầu tư XDCB tập trung 8307                7623             684               -             

2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 208341            174239         34102           -             

3 Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 3389                2500             889               -             

4 Phân cấp đầu tư vùng động lực 47196              26709           20487           -             

5 Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách 2000                2000             -             

6 Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 1350                1350             -             

7 Nguồn thu tăng thu, tiết kiệm chi NS huyện 30647              -                30647           -             

7 Nguồn bão lũ NS huyện 222                  -                222               -             

8

Nguồn thu sử dụng đất chi thực hiện công tác quy 

hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy 

CNQSDĐ, XD cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý 

hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất

5800                5800             -             

II Kinh phí thực hiện CTMTQG 142133            101584         40549           50748        36              

1 CTMTQG xây dựng NTM               3836 3444             392               3444          90              

2 CTMTQG giảm nghèo bền vững             62911 47120           15791           28391        45              

3
CTMTQG Chương trình MTQG phát triển 

KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi
            75387 51020           24367           18913        25              

III Nguồn TƯ bổ sung                        -   -                -             -             

B Chi thường xuyên 651598            385657         265941         162301      25              

I Vốn NSĐP 582851            334599         248252         155087      27              

1 Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 37757              18569           19188           5894          16              

2 Sự nghiệp môi trường 4450                4450             2810          63              

3 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 179698            178565         1133             88810        49              

4 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 200                  200               -             -             

5 Sự nghiệp ĐBXH 13729              13729           3424          25              

6 Chi sự nghiệp gia đình 20                    20                 15              75              

7 Chi sự nghiệp VHTTDL&TT 6829                6829             5060          74              

8 Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể 329189            101257         227932         43481        13              

9 Chi An ninh - Quốc phòng 8624                8624             5543          64              
10 Chi khác Ngân sách 2356                2356             50              2                

II Kinh phí thực hiện CTMTQG 62530              44841           17689           3502          6                

1 CTMTQG xây dựng NTM               3355 2345             1010             854            25              

2 CTMTQG giảm nghèo bền vững             29477 23944           5533             1777          6                

3
CTMTQG Chương trình MTQG phát triển 

KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi
            29697 18552           11145           871            3                

III Trung ương bổ sung có mục tiêu 6217                6217             -                3712          60              

1
Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông 
                   100 100               52              52              

2
Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm 

nghiệp bền vững
                   168 168               -             -             

3 Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm                    496 496               496            100            

4 Kinh phí thực hiện chính sách ASXH                  5453 5453             3164          58              

C Dự phòng ngân sách 10431              10431           -             -             

 Thực hiện 6 

tháng 

 % so sánh 6 

tháng/dự 

toán 

 Dự toán giao 

đầu năm 2024 

 Năm 2023 

chuyển sang 

   BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số:  307  /BC-UBND, ngày  03  tháng  7  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kon PLông)
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